
UBND PHƯỜNG YÊN DŨNG Biểu 01

Đvt: triệu đồng

 Ngân sách 

tỉnh 

 Từ nguồn chưa 

phân bổ NS 

phường năm 2026 

 Từ nguồn kp 

chuyển đổi số NS 

phường năm 2026 

1 2 8 10

TỔNG KINH PHÍ PHÂN BỔ          4.472,806        453,360               2.353,45             1.665,996 

A CÔNG AN PHƯỜNG YÊN DŨNG                 231,0                          -                         231 

1

Kinh phí mua sắm máy tính, máy in và trang thiết bị 

điện tử phục vụ công tác chuyển đối số của Công an 

phường

                   231                       231 

B TRẠM Y TẾ PHƯỜNG YÊN DŨNG 185,00             -                      185,00                

1
Kinh phí mua sắm máy tính, máy in và trang thiết bị 

điện tử phục vụ công tác chuyển đối số
                   185                    185,0 

C VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 472                  280,000              192                     

1 Kinh phí đặt mua, báo tạp chí của Đảng                    280 280                     

2
Kinh phí mua sắm máy tính, máy in và trang thiết bị 

điện tử phục vụ công tác chuyển đối số
            192,136 192,136              

D BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ PHƯỜNG 193                  -                      193,00                

1
Kinh phí mua sắm máy tính, máy in và trang thiết bị 

điện tử phục vụ công tác chuyển đối số
                   193 193,0                  

E Văn phòng HĐND-UBND phường 1.838,360        1.600                  238,360              

1
Kinh phí mua sắm máy tính, máy in và trang thiết bị 

điện tử phục vụ công tác chuyển đối số
              238,36 238,36                

4 Xe ô tô gầm cao 7 chỗ 2 cầu 1.600               1.600                  

F Trung tâm phục vụ hành chính công 118,500           -                      119                     

1
Kinh phí mua sắm máy tính, máy in và trang thiết bị 

điện tử phục vụ công tác chuyển đối số
              118,50 118,5                  

G Phòng Văn hóa - Xã hội 867,45             473,45                394                     

1

Kinh phí mua sắm máy tính, máy in, phần mềm, tập 

huấn và trang thiết bị điện tử phục vụ công tác chuyển 

đối số

                   394 394                     

2

Hỗ trợ ông Nguyễn Văn Thêm - Nghệ nhân ưu tú theo 

Quyết định số 1021/QĐ-CTN ngày 09/9/2022 kinh phí 

hỗ trợ nghệ nhân năm 2025

                72,18 72,18                  

3
Bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội thể dục thể thao 

phường Yên Dũng lần thứ I, năm 2026
301,27             301,27                

TỔNG HỢP PHÂN BỔ KINH PHÍ CẤP CHO CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ

( Kèm theo Quyết định số :           /QĐ-UBND ngày      tháng 04 năm 2026 của UBND phường Yên Dũng)

STT Nội dung  Tổng cộng 

 Phân bổ chi tiết theo từng nguồn kinh phí 

 Ghi chú 



4

Kinh phí tổ chức tuyên truyền chào mừng thành công 

của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 

2026-2031

100                  100                     

H Trung tâm cung ứng DV sự nghiệp công 114,000           -                      114,000              

1
Kinh phí mua sắm máy tính, máy in và trang thiết bị 

điện tử phục vụ công tác chuyển đối số
                   114 114                     

I PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ 453,36             453,36        

1

kinh phí thiệt hại sản xuất nông nghiệp do thiên tai cho 

các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo QĐ số 

417/QĐ-UBND ngày 11/3/2026 

453,36             453,36        
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